	UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  4316/GDĐT-GDTX

Về hướng dẫn kiểm tra, thẩm định công nhận xã đạt các tiêu chí trường học và giáo dục đào tạo trong Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017


Kính gửi: 
 - Ủy ban nhân dân các Huyện;      

 - Văn phòng Điều phối nông thôn mới các Huyện.

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ Về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;
Thực hiện Công văn số 2038/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng nông thôn mới triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020;
Thực hiện Công văn số 6934/UBND-KT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân các Huyện quy trình tự kiểm tra, kiểm tra công nhận của Ban Chỉ đạo cấp huyện và kiểm tra ra Quyết định công nhận các xã đạt tiêu chí về trường học, tiêu chí giáo dục và đào tạo trong Bộ tiêu chí về nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. CÁC TIÊU CHÍ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Tiêu chí số 5: Trường học
Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia.
a) Trường học thuộc xã bao gồm các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (nếu có).
b) Trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học:

- Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Điều 9 của Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 2 năm 2014;
- Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Điều 14 của Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012;
- Trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Điều 7 của Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012;
- Trường trung học  phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012.
Lưu ý: Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa số trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia trên tổng số trường học của xã.

c) Xã đạt tiêu chí số 5 về trường học khi có tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia theo quy định; đối với có trường trung học phổ thông, phải đạt chuẩn quốc gia.
2. Tiêu chí số 14: Giáo dục và Đào tạo
14.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp);

14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo;
14.4. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

14.5. Xóa mù chữ;

14.6. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo.

2.1. Xã đạt các chỉ tiêu số 14.1,14.2,14.3,14.4, 14.5, 14.6 thuộc tiêu chí 14 khi đáp ứng:
a) Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 theo Quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ;

b) Đạt 90% tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và trung cấp;
c) Đạt 85% tỷ lệ lao động qua đào tạo theo quy định của thành phố, trong đó có 40% là lao động nữ;
d) Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ;
e) Đạt 99,5 % tỷ lệ đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 trong độ tuổi 15 đến 60 theo Quy định tại Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

g) Đạt 80% tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo.
2. 2. Giải thích từ ngữ:
a) Đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở khi đạt 05 nội dung sau:
- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%.
- Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, số trẻ em ở độ tuổi 11 còn lại đang học các lớp tiểu học.
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt từ 90%  trở lên; 

- Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 đến hết 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở  (bao gồm cả hệ giáo dục thường xuyên) từ 90% trở lên. 

b) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học bậc trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa số học sinh tiếp tục học trên tổng số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở .
c) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đang làm việc trong các thành phần kinh tế là tỷ lệ phần trăm tổng số lao động trong độ tuổi đang làm việc trong các thành phần kinh tế có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ, trên tổng số lao động trong độ tuổi đang làm việc trong các thành phần kinh tế (công văn số 16309/LĐTBXH-VPB ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định Tiêu chí 11- Hộ nghèo, Tiêu chí 12- Lao động có việc làm, Tiêu chí 14.3- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020).
d) Đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi khi đạt 2 nội dung sau:
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp hàng năm đạt từ 95% trở lên.

-  Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành  chương trình giáo dục mầm non đạt từ 85% trở lên.
e) Công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ hết lớp 5 khi đạt được nội dung sau:
- Tỷ lệ người lao động trong độ tuổi 15-60 biết chữ từ 99,5% trở lên.
- Trung tâm học tập cộng đồng có hoạt động bình quân ít nhất 8 lần/ tháng.

g) Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo được tính theo công thức sau:

∑ số người đủ 15 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú, đang có việc làm


trên địa bàn xã và đã được cấp văn bằng, chứng chỉ   x 100%

∑ số người đủ 15 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú, đang có việc làm


trên địa bàn xã
II. QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Xét công nhận xã đạt tiêu chí trường học, tiêu chí giáo dục và đào tạo trong chuẩn nông thôn mới phải thường xuyên, liên tục hàng năm.

2. Kiểm tra, đánh giá công nhận
2.1. Tự đánh giá

- Căn cứ vào tiêu chuẩn, Ủy ban nhân dân các xã tự thành lập Đoàn đánh giá để đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí; Ban Quản lý xã xây dựng báo cáo đánh giá mức độ đạt được từng tiêu chí báo cáo Ủy ban nhân dân xã.

 - Ủy ban nhân dân xã gửi báo cáo kết quả đạt được tiêu chí trường học, giáo dục và đào tạo của xã để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc xã;
- Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí trường học, giáo dục và đào tạo được thông báo, công bố, công khai tại trụ sở  Ủy ban nhân dân xã và trên hệ thống truyền thanh của xã trong thời gian 20 ngày; trong thời gian này Ủy ban nhân dân xã giao Ban Quản lý xã phối hợp với các khu phố tổ chức họp để lấy ý kiến, yêu cầu cuộc họp phải có từ 70% trở lên đại diện số hộ dân tham dự và lập biên bản cuộc họp ghi rõ kết quả đại diện số hộ dân đồng ý hoặc không đồng ý với kết quả thực hiện các tiêu chí của xã gửi Ủy ban nhân dân xã.
2.2. Ban Quản lý xã hoàn thiện hồ sơ tự kiểm tra công nhận xã đạt tiêu chí trường học, tiêu chí giáo dục và đào tạo gửi về Ủy ban nhân dân xã để tổng hợp trình Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, đánh giá.
2.3. Trên cơ sở hồ sơ tự kiểm tra công nhận xã đạt tiêu chí trường học, tiêu chí giáo dục và đào tạo của Uỷ ban nhân dân xã gửi đến, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện lập kế hoạch và tờ trình trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập đoàn đi kiểm tra công nhận các xã.

III. HỒ SƠ KIỂM TRA VÀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN
1. Hồ sơ của xã

1.1. Tiêu chí trường học

Hồ sơ kiểm tra công nhận đạt tiêu chí trường học, căn cứ vào:

- Mục a, b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Khoản 2 Điều 22 và Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
- Điều 9 Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 Năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
Ban Quản lý xã lập hồ sơ đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét.

1.2.  Tiêu chí giáo dục và đào tạo
1.2.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở, hồ sơ gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

- Các biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục tiểu học và sổ theo dõi phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Bảng ghi tên, ghi điểm học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và bảng ghi điểm học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của 3 năm học trước đó.

- Báo cáo quá trình chỉ đạo thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Biên bản tự kiểm tra.

1.2.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học, hồ sơ gồm:
- Biểu thống kê tổng hợp kết quả điều tra đối tượng trong độ tuổi phổ cập bậc trung học đang học tại các cơ sở giáo dục (phổ thông, giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp, dạy nghề).
- Danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đang theo học tại các cơ sở giáo dục (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp).

1.2.3. Lao động qua đào tạo, hồ sơ gồm:
- Sổ theo dõi người lao động qua đào tạo theo từng độ tuổi.
- Danh sách dân số trong độ tuổi lao động.

- Danh sách người lao động đã qua đào tạo.
- Danh sách lao động đang làm việc trong các thành phần kinh tế.

- Bảng tổng hợp kết quả đào tạo nghề.

- Báo cáo quá trình tổ chức thực hiện và kết quả tỷ lệ người lao động đã được đào tạo qua từng độ tuổi.
1.2.4. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, hồ sơ gồm:
-  Phiếu điều tra phổ cập giáo dục mầm non.
- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi và sổ theo dõi trẻ em trong độ tuổi chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật (nếu có).
-  Danh sách trẻ em hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non.
-  Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; kèm theo các biểu thống kê phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi.
-  Biên bản tự kiểm tra; 
1.2.5. Tỷ lệ xóa mù chữ cho người lao động trong độ tuổi, hồ sơ gồm:
- Biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chống mù chữ xã

- Biểu tổng hợp kết quả xóa mù chữ hàng năm.

- Danh sách đối tượng chống mù chữ độ tuổi 15 -  60 ).

- Danh sách học viên được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ trong năm.
- Danh sách học viên học giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.
- Danh sách học viên được xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

-  Biểu tổng hợp kết quả xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.
1.2.6.  Hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, hồ sơ gồm:
· Kế hoạch hoạt động hàng năm của trung tâm học tập cộng đồng.

· Sổ theo dõi các nội dung hoạt động trong từng tháng.

· Sổ đầu bài ghi nội dung bài dạy, số người học, địa điểm, chữ ký báo cáo viên.

 1.2.7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, hồ sơ gồm:
- Danh sách người lao động qua đào tạo đã có việc làm.

2. Hồ sơ của huyện
2.1. Tờ trình của Ban Chỉ đạo cấp huyện;

2.2. Biên bản kiểm tra, thẩm định kết quả 02 tiêu chí 5 và 14;

2.3. Báo cáo tóm tắt tình hình, thực trạng, kết quả đạt được về số lượng tỷ lệ của từng tiêu chí, tiểu tiêu chí;

2.4. Các minh chứng về Tiêu chí 14 gồm các minh chứng sau:

- Minh chứng tiêu chí 14.1 là Quyết định công nhận của Uỷ ban nhân dân huyện: xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học mức độ 2;
- Minh chứng tiêu chí 14.2 là danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có xác nhận của hiệu trưởng; danh sách học sinh đang theo học các trường trung học phổ thông,
Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề có xác nhận của hiệu trưởng trường đang theo học;

- Minh chứng tiêu chí 14.3 và 14.6 là công văn thẩm định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thống nhất với báo cáo của huyện đối với tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo;
- Minh chứng tiêu chí 14.4 và 14.5 là Quyết định công nhận của Uỷ ban nhân dân huyện: xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn người lao động trong độ tuổi 15-60 biết chữ; biên bản kiểm tra đánh giá xếp loại trung tâm học tập cộng đồng.

Sau khi xem xét tờ trình, hồ sơ của Ban Chỉ đạo cấp huyện gửi lên nếu đạt số lượng, tỷ lệ và đầy đủ các minh chứng theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, thẩm định, xét công nhận.
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ciia S& Gido duc va Pao tao vé huéng dan thue hién, chi tri td chirc xét cong nhén xi dat
tiéu chi vé trudng hoc va gido dyc trong b9 tiéu chi vé& ndng thén méi.

Trén ddy 13 huéng dan kiém tra, thdm dinh Tiéu chi 5 - Truong hoc va Tiéu chi 14 -
Gido dyc va Dao tao trong Chwong trinh xay dung x3 nong thén méi trén dia ban thanh phd
giai doan 2016- 2010, S& Gido duc va Pao tao dé nghi Ban Chi dao Chuong trinh x4y dung

nong thén méi cap huyén huéng dan, kiém tra Ban Quén ly xay dung nong thon mdi cic x3

thuc hién./.

Noi nhin: KT; GIAM DQC

- Nhu trén; PHO GIAM bOC
- Giam dbc, cac PGD;

- S&NN-PTNT; (da ky va dong dau)

- SOLD, TBvaXH;
- Vin phong Di€u phdi NTM TP;

- BCDCTXDNTMTP; Newvn Tidn Ba
- Huyén uy; Phong GDDT céc huyén; SUELL LICh Ligs
- Luu: VP,GDTX,KHTC,MN, TiH, TH,GDCN-PH.
PHONG GIAO DUC VA PAO TAO SAO Y BAN CHINH
HUYEN CU CHI Cii Chi, ngay. [ théng dA ndm 2017

TL. TRUONG PHONG

S6:..L95.D../SY

Noi nhan:

- Céc truong MN,TH,THCS;

- Luu: VT.
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